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Tiêu chí 8.7. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.
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	Y/c : Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.
	-      Sứ mạng của trường

-  Quy hoạch tổng thể về việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường có hợp lý hay không? Quá trình tuân thủ quy hoạch đó có gặp vướng mắc gì không?
- Việc sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của nhà trường có được báo cáo định kỳ và thường xuyên hay không?
  -    Nhà trường thực hiện quản lý và giám sát việc triển khai các kế hoạch sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường như thế nào?
 -     Nhà trường có thường xuyên thăm dò ý kiến của giảng viên về kế hoạch sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường không? Giảng viên có được góp ý về kế hoạch sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất của nhà trường không?
· Có kế hoạch vể phát triển cơ sở vật chất trung hạn và dài hạn không?
 
	· Quyết định thành lập trường

 Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất giáo dục và đào tạo cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố HCM
- Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể.

- Bảng vẽ sơ đồ chi tiết các khối nhà
- Quyết định thành lập Phòng Quản trị - Dịch vụ
- Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 .
	- P. TC-HC - TH
-P.Quản trị - Dịch vụ

-P.Quản trị - Dịch vụ

· P. Tổ chức – Hành chính tổng hợp

	- Photo toàn bộ/trích lục văn bản.


	- H8.8.7.1

- H8.8.7.2

- H8.8.7.3
- H8.8.7.4

- H8.8.7.5




DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	H8.8.7.1
	Quyết định thành lập trường
	
	
	

	1
	H8.8.7.2
	Quyết định về công nhận quyền sử dụng đất giáo dục và đào tạo cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố HCM tại số 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, Quận Tân Bình
	2897/QĐ-UBND 02/7/2007
	UBND TP.Hồ Chí Minh
	

	2
	H8.8.7.3
	Bản vẽ sơ đồ qui hoạch tổng thể
	30/12/2005
	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Saca
	

	3
	H8.8.7.4
	Bảng vẽ sơ đồ chi tiết các khối nhà.
	2013
	P.Quản trị - Dịch vụ
	

	5
	H8.8.7.5
	Quyết định thành lập Phòng Quản trị - Dịch vụ
	595/QĐ-LTT-TC ngày 07 tháng 5 năm 2015
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	

	6
	H8.8.7.6
	Chiến lược phát triển trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 
	Số 2024/KH-LTT ngày 31/12/2014
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chí 8.7. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung: 
· Năm 1983: Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Trường Phổ thông Trung học Lý Tự Trọng cho Ban Giáo dục Chuyên nghiệp cải tạo thành TrườngDạy nghề do Liên Xô viện trợ thiết bị không hoàn lại.
· Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí   Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố.
· Năm 1995: Quyết định số 2426/QĐ-UB-NCVX ngày 31 tháng 3 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
· Năm 1999: Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Trung học Nghề Lý Tự Trọng thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố.
-    Năm 2005: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [H8.8.7.1]
     -    Tổng diện tích đất được công nhận sử dụng theo Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [H8.8.7.2] là 50.646,6 m2, được bố trí thành 03 khu riêng biệt [H8.8.7.3] 
         Hiện nay đang trình cấp có thẩm quyền duyệt qui hoạch tổng thể chi tiết 1/500

        Nhà trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược  về phát triển cơ sở vật chất giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. [8.8.7.6]
2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

         - Nhà trường đã có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
· Chưa có bản vẽ quy hoạch tổng thể chi tiết 1/500.

· Nhà trường đang gặp khó khăn về tài chính để thực hiện nhanh chóng các kế hoạch nêu trên.
4. Kế hoạch hành động
Kế hoạch chiến lược phát triển trường đến năm 2020 với mục tiêu phát triển cơ sở vật chất là tập trung vào những công trình trọng điểm để đưa vào sử dụng bao gồm:nhà xưởng, thư viện, phòng làm việc của giảng viên, phòng thí nghiệm, thực hành. Các công trình dịch vụ cho sinh viên, hệ thống hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin, hiện đại hóa giảng đường, xây dựng các  phòng học lớn. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường. Những năm sau 2020 tiếp tục hoàn thiện những hạng mục công trình không nằm trong phân kỳ đầu tư từ 2014 – 2020. Chỉ tiêu đặt ra:
1. Tại cơ sở 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình:

2. Nâng tầng khu thực hành Điện – Điện tử: 

Diện tích xây dựng: 2.031,4 m2
3. Tòa nhà Công nghệ Thông tin và Thư viện:

Diện tích xây dựng: 3.433 m2
4. Tòa nhà Khoa Cơ khí với quy mô xây dựng 5 tầng:

Diện tích xây dựng: 18.390 m2
5. Tòa nhà Khoa Động Lực với quy mô xây dựng 5 tầng:

Diện tích xây dựng: 11.585 m2
6. Khu lớp học lý thuyết với quy mô xây dựng 3 tầng:

Diện tích xây dựng: 1.134 m2
7. Nhà thi đấu đa năng với quy mô xây dựng 1 tầng:
Diện tích xây dựng: 1.296 m2
8. Ký túc xá với quy mô xây dựng 6 tầng:
Diện tích xây dựng: 7.998 m2

Tại cơ sở 2 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi:

i. Khu  A: Khối công trình chính (Hành chính – Phòng học – Giảng đường): (Trệt + 1 lầu)

Diện tích xây dựng: 13.730 m2
Diện tích sàn xây dựng: 24.830 m2
a- Khối hành chính:

Diện tích: 1.490 m2
b- Khối lớp học:

Diện tích: 4.710 m2
c- Khối phòng thí nghiệm:

         


Diện tích: 2.260 m2
d- Khối hội trường:

       


Diện tích: 1.030 m2
   e-  Khối giảng đường: 

      

Diện tích: 3.480 m2
   f-  Khối phòng chức năng khác (Phòng chiếu phim, phòng bộ môn):

     

Diện tích: 1.100 m2
   g-  Sảnh – Hành lang – Cầu thang:

   

Diện tích: 9.930 m2
h-  Khu vệ sinh (12 khu): 

    

Diện tích: 830 m2

ii. Khu B: Khối nhà xưởng – thực hành: (trệt + 2 lẩu)

Diện tích xây dựng: 8.770 m2
 

Diện tích sàn xây dựng: 11.010 m2
iii. Khu C: Trung tâm nghiên cứu: (trệt +1 lầu )

Diện tích xây dựng: 5.130m2
Diện tích sàn xây dựng: 9.545 m2
iv. Khu D: Khu thể dục thể thao: 22.943 m2
+ Nhà thi đấu – Tập luyện TDTT:

Diện tích xây dựng: 2.600 m2
Diện tích sàn xây dựng: 2.600 m2
+ Hồ bơi ngoài trời:

Diện tích xây dựng: 1.700 m2
+ Sân bóng đá có đường chạy: 

Diện tích xây dựng: 15.845 m2
+ Sân bóng chuyền: 2 sân

Diện tích xây dựng: 542 m2x 2 = 1.084 m2
+ Sân bóng rổ: 2 sân

Diện tích xây dựng: 542 m2x 2 = 1.084 m2
+ Sân tennis: 2 sân

Diện tích xây dựng: 315 m2 x 2 = 630 m2
v. Khu E (Trệt +2 lầu): Khu ký túc xá + nhà phục vụ - sinh hoạt + Khu nhà ở cán bộ - giáo viên – nhân viên – Nhà khách:

Diện tích xây dựng: 10.390 m2
Diện tích sàn xây dựng: 26.120 m2
a. Khu ký túc xá (Trệt + 2 lầu)

Diện tích xây dựng: 6.720 m2
     


Diện tích sàn xây dựng: 17.920 m2
b. Nhà phục vụ + sinh hoạt: (Trệt + 2 lầu)

Diện tích xây dựng: 2.770 m2
Diện tích sàn xây dựng: 8.050 m2
c. Khu nhà ở CB CNV + Nhà khách: (Trệt +2 lầu)

d. Diện tích xây dựng: 900 m2

e. Diện tích sàn xây dựng: 2.700 m2

Công trình phụ:

Diện tích xây dựng: 3.759.40 m2
Diện tích sàn xây dựng: 3.759,40 m2
· Khối Nhà bảo vệ (2 nhà):  (8,00 x 8,4)x 2  =134,40 m2
· Khối nhà xe 1 (Khách liên hệ): 10,00 x 35,00 = 350,00 m2
· Khối nhà xe 2 và 3: (20,00 x45,00)x 2 = 1.800,00 m2
· Khối nhà xe 4: 10,00 x 35,00 = 350,00 m2
· Khối nhà xe 5: 15,00 x 45,00 = 675,00 m2
· Khối nhà xe 6:10,00 x 45,00 = 450,00 m2
Hạ tầng kỹ thuật:

· Tường rào, cổng: 2.286 m2
· Bãi xe ô  tô: 3.910 m2
· Khu xử lý nước thải: 2.500 m2
· Đất dự trữ khu học tập: 40.050 m2
· Đất cây xanh – bãi cỏ - lồi đi nội bộ: 185.853,6 m2
· Đất giao thông chính: 35.987 m2
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Tiêu chí 8.7. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.
1. Mô tả

Trường được thành lập năm 2005 với cơ sở vật chất lúc ban đầu chuyển từ Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng [H8.8.7.1] tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng (1986). Đến năm 2007, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hố Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2897/QĐ-UBND 02/7/2007 về công nhận quyền sử dụng đất cho Trường tại địa chỉ số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình [H8.8.7.2]. Diện tích đất sử dụng của nhà trường là 5,06 ha, đạt cao hơn yêu cầu tối thiểu theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

Năm 2005 nhà trường đã xây dựng quy hoạch tổng thể, nhưng do vướng quy hoạch treo (đường cao tốc Đông - Tây trên không của thành phố) không thể thực hiện.

Đến năm 2011, nhà trường đã thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển để xây dựng đề án quy hoạch phát triển tổng thể từ năm 2013 đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 [H8.8.7.3], trong đó xây dựng chiến lược phát triển ở cơ sở chính và phân hiệu Củ Chi. Theo đề án này, về qui hoạch định hướng phát triển cơ sở vật chất, Nhà trường sẽ phấn đấu xây dựng mới đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt diện tích sàn xây dựng mới về nhà xưởng, lớp học tại 2 cơ sở là 142.865,4m². Trong đó:

Tại cơ sở 1 số 390 Hoàng Văn Thụ là 45.867,4m². Cụ thể: khối Cơ khí 18.390m², khối Động lực đạt 11.585m²; khối Điện – Điện tử 2.031,4 m²; khối CNTT – Thư viện 3.433m². Khu lớp học lý thuyết 1.134 m²; Nhà thi đấu đa năng 1.296 m²; Ký túc xá 7.998 m².
Tại cơ sở 2 xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi là 96.998m². Cụ thể: khối hành chính + lớp học: 24.830m², khối nhà xưởng thực hành 11.010m²; khối Trung tâm nghiên cứu khoa học 9.545m²; khu thể dục thể thao 22.943m²; khối ký túc xá 17.920m²; khối nhà ăn, phục vụ 8.050m²; khu nhà ở công vụ CB – GV – CNV 2.700m².

Tuy nhiên, cho đến nay các qui hoạch định hướng này triển khai rất chậm do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau.

2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường.

3. Những tồn tại:

Chưa có bản vẽ quy hoạch tổng thể chi tiết 1/500.

Nhà trường đang gặp khó khăn về tài chính để thực hiện nhanh chóng các kế hoạch nêu trên.
4. Kế hoạch hành động:

Năm 2015 tập trung xây dựng, điều chỉnh đề án phát triển quy hoạch tổng thể và bản vẽ quy hoạch tổng thể chi tiết 1/500.
Tranh thủ mọi nguồn lực, nguồn vốn để tập trung đầu tư xây dựng theo quy hoạch tổng thể, để đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả.

5. Tự đánh giá: Đạt
